
PHỤ LỤC 5.2 

BẢNG QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 

ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH NĂM 2021 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG-HCM 

 

TOEFL iBT Score IELTS Band 

0-31 0-4 

32-34 4.5 

35-45 5 

46-59 5.5 

60-78 6 

79-93 6.5 

94-101 7 

102-109 7.5 

110-114 8 

115-117 8.5 

118-120 9 

 

(Các điểm tiếng Anh TOEFL iBT sẽ được quy đổi về mức IELTS để xét tuyển) 

 


